
1 VNNC1208 Khamthongveun Dalaphone 10/08/1997 Lào 9,67 8,17 Đạt

2 VNNC1209 Lâm Khả Hân 13/02/1999 Đồng Nai 10,0 8,0 Đạt

3 VNNC1210 Lê Thị Hằng 15/12/2000 Đồng Nai 9,33 8,33 Đạt

4 VNNC1211 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 10/07/2000 Tây Ninh 9,33 8,33 Đạt

5 VNNC1212 Nguyễn Thị Hiền 18/06/1998 Thanh Hóa 9,67 4,0 Không đạt

6 VNNC1213 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 02/08/1998 Đồng Nai 9,67 8,5 Đạt

7 VNNC1214 Nguyễn Ngọc Lan 11/09/1998 Đồng Nai 9,67 8,0 Đạt

8 VNNC1215 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/05/1998 Đồng Nai 10,0 8,0 Đạt

9 VNNC1216 Lê Thị Kim Ngọc 24/11/2000 Đồng Nai 9,33 7,17 Đạt

10 VNNC1217 Nguyễn Võ Hồng Ngọc 31/03/2000 Đồng Nai 10,0 7,17 Đạt

11 VNNC1218 Lê Trần Uyển Nhi 11/11/2000 Đồng Nai 10,0 7,83 Đạt

12 VNNC1219 Ngô Thị Nhi 16/09/1998 Kiên Giang 10,0 7,5 Đạt

13 VNNC1220 Nguyễn Phương Nhi 27/11/2000 Đồng Nai 10,0 8,17 Đạt

14 VNNC1221 Đồng Thị Hồng Nhung 29/05/1998 Hải Dương 10,0 7,5 Đạt

15 VNNC1222 Phạm Văn Nhựt 08/04/1998 Đồng Nai 9,67 6,83 Đạt

16 VNNC1223 Sounthone Somsanith 02/12/1997 Lào 9,33 8,0 Đạt

17 VNNC1224 Bành Lê Bảo Trân 20/08/1999 Đồng Nai 10,0 8,0 Đạt

18 VNNC1225 Phạm Huyền Trang 02/11/1998 Đồng Nai 10,0 8,0 Đạt

19 VNNC1226 Lê Anh Tuấn 15/01/1998 Đồng Nai 10,0 7,83 Đạt

20 VNNC1227 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/07/1998 Đồng Nai 10,0 8,0 Đạt

21 VNNC1228 Lê Thị Xuyến 16/07/1981 Bến Tre 9,0 7,33 Đạt

Số lượng thí sinh: 21 20 95%

Số lượng hiện diện: 21 Không đạt: 1

Chủ Tịch Hội Đồng Lập bảng

PGS. TS Thoại Nam Ngô Quang Nhựt

Ghi chú

Trường Đại học Bách Khoa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

568 Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức
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